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CHUYÊN ĐỀ 8. 

BỔ TRỢ KIẾN THỨC GIÁO DỤC CÔNG DÂN SINH VIÊN 

 

Phần 1  

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (2021) CỦA  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

TS. Nguyễn Thị Tường Duy1 

 

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT ĐẠI HỘI 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến 

ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, trong đó họp phiên trù bị ngày 25/01/2021, khai 

mạc chính thức ngày 26/01/2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất 

nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh 

toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm 

                                                           
1 Trưởng Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin, Khoa Chính trị - Luật 
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thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, 30 năm thực hiện Cương 

lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 

10 năm 2021 – 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác 

xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 

Phần thứ nhất 

QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII 

 

I. Về chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 

 Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII, Bộ Chính trị đã đề ra 

yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội XIII từ rất sớm. 

1. Hội nghị Trung ương 8 khoá XII (họp tháng 10/2018) đã quyết định thành lập 

5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: 

  Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo 10 năm thực hiện Cương 

lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 

năm 2011); Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. 

  Tiểu ban Kinh tế – Xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính 

trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ tổng kết thực hiện 

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; xây dựng Chiến lược phát 

triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 

2021 – 2025 trình Đại hội XIII của Đảng. 

  Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu 

ban có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa 

đổi Điều lệ Đảng (nếu có). 

  Tiểu ban Nhân sự do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng 

Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Bộ 

Chính trị và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII xem xét, thông qua; xây 



 

| 3 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM 

dựng Kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá XIII trình Bộ Chính trị; xây dựng Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XIII, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII xem xét để 

trình Đại hội XIII của Đảng. 

  Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ 

Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo 

việc tổ chức và phục vụ Đại hội XIII của Đảng. 

Để giúp việc cho các Tiểu ban, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành 

lập các Tổ Biên tập và Bộ phận giúp việc. Sau khi được thành lập, dưới sự chỉ đạo của 

Bộ Chính trị, các Tiểu ban đã tích cực, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch 

làm việc; tiến hành tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, khảo sát thực tế; xây 

dựng đề cương các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

2. Hội nghị Trung ương 10 (họp tháng 5/2019) đã thảo luận, cho ý kiến và cơ bản 

tán thành đề cương các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị; Báo 

cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và 

thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 

10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 

2030 và Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển 

kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Báo cáo giải trình, tiếp thu của Bộ Chính trị, chỉ đạo Tiểu 

ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế – Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng nghiên cứu, tiếp thu, 

xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để trình Hội nghị lần thứ 11 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

3. Hội nghị Trung ương 11 (họp tháng 10/2019) đã thảo luận, cho ý kiến về các 

dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 

10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát 

triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã 

hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

– xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi 

hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ 
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Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ 

Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước 

tiếp theo. Đồng thời gửi các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng (bản toàn văn và 

bản tóm tắt) xin ý kiến đại hội đảng bộ các cấp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán 

thành trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện 

hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị khoá XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu 

ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy 

định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 

XIII. 

4. Hội nghị Trung ương 13 (họp tháng 10/2020) đã thảo luận, cho ý kiến về: Dự 

thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược 

phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế 

– xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 

và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận 

của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo hoàn thiện các dự 

thảo văn kiện trên để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý để 

bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện, trình Hội nghị Trung ương 14 khoá XII thông qua. 

  Bộ Chính trị đã gửi các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đến đại 

hội đảng bộ các cấp thảo luận, góp ý kiến và ngày 20/10/2020 đã công bố công khai toàn 

văn các dự thảo báo cáo để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

  Đến đầu tháng 11/2020, tất cả 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã gửi báo cáo 

tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ (và của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp 

huyện) góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII. 

  Từ ngày 20/10 đến ngày 10/11/2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị – xã hội, các đoàn thể quần chúng, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều cuộc 

hội nghị, hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp 
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ý; đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài cũng đã nhiệt tình 

góp ý kiến và gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, góp ý kiến 

vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII. 

  Đã có hàng triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện và được tổng 

hợp gửi về Trung ương. Tổng hợp góp ý của đại hội đảng các cấp từ cơ sở đến các đảng 

bộ trực thuộc Trung ương, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể quần chúng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

cả trong và ngoài nước được tổng hợp lại thành 1.410 trang; báo cáo chung gần 200 

trang. Các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần xây dựng và có trách 

nhiệm cao trước Đảng, trước dân tộc, mong muốn Đảng ngày càng trong sạch, vững 

mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn đất 

nước ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, dân 

tộc trường tồn, cường thịnh; cho rằng đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể 

hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí 

tuệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ 

trương và chính sách lớn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. 

5. Hội nghị Trung ương 14 (họp tháng 12/2020) đã thảo luận và tán thành nội 

dung Báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các 

cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 

25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó, phiên trù bị tổ chức vào 

ngày 25/01/2021, khai mạc chính thức vào ngày 26/01/2021. 

6. Tại Hội nghị Trung ương 15 (ngày 16 – 17/01/2021), Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

  Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đã được tiến hành rất công 

phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi 

mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát 

triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sự kết tinh 
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trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng Dân“, hoà 

quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách 

nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã 

được nghiêm túc nghiên cứu, chắt lọc, lựa chọn tiếp thu. 

II- Về chuẩn bị nhân sự ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

  Cùng với việc chuẩn bị văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 

Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và 

chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo 

hướng: Dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung 

đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức 

danh; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ 

quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán 

bộ cấp chiến lược. Đã xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 227 đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

27 đồng chí được quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. 

  Tại Hội nghị Trung ương 12 (họp tháng 5/2020), Hội nghị Trung ương 13 (họp 

tháng 10/2020), Hội nghị Trung ương 14 (họp tháng 12/2020), Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng đã thảo luận và thông qua Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XIII; bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Uỷ viên 

chính thức Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành 

Trung ương khoá XIII, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, Uỷ viên Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. 

  Tại Hội nghị Trung ương 15 (họp tháng 01/2021), Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng đã thông qua chủ trương giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 

Phú Trọng tiếp tục tái ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khoá XIII 

để giới thiệu bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư khoá XIII. 

Kết quả giới thiệu 

  Trên cơ sở thực hiện quy trình giới thiệu và lựa chọn nhân sự, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XII đã đề cử 123 đồng chí tái cử Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XIII; số mới tham gia lần đầu là 103 đồng chí; cán bộ nữ có 25 đồng chí; cán 
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bộ dân tộc thiểu số có 18 đồng chí; dưới 45 tuổi 25 đồng chí; dưới 50 tuổi có 60 đồng 

chí; từ 50 tuổi đến 60 tuổi có 152 đồng chí; trên 60 tuổi có 16 đồng chí; tuổi bình quân 

53,32 tuổi; có 129 đồng chí công tác ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; 99 

đồng chí công tác ở các địa phương. 

  Với kết quả chuẩn bị như trên, danh sách nhân sự được đề cử tham gia Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XIII bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu 

chí nêu tại Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. 

III- Về đại biểu dự Đại hội 

  Các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu 1.381 đại biểu chính thức dự 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng số lượng đại biểu được Bộ 

Chính trị phân bổ cho từng đảng bộ trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị đã quyết định 

thành lập 67 đoàn đại biểu và cử các đồng chí làm trưởng đoàn đại biểu; chỉ định 15 đại 

biểu thuộc các đảng bộ ngoài nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

phân công 191 đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự 

khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu. 

1. Đại biểu chính thức 

  Đại biểu được triệu tập là 1.587 đồng chí. 

  Đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước (77 tuổi). Đại biểu ít tuổi nhất dự Đại hội là đồng chí Hà Đức Minh, Tỉnh 

uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai (34 tuổi). 

2. Đại biểu là khách mời 

  Đại hội đã mời 162 đại biểu là khách mời trong nước dự Đại hội. 

 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

 

Tại Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã trình Đại hội các 

văn kiện gồm: Báo cáo Chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh 

tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 

2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 

năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 

2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp 
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hành Trung ương Đảng khoá XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XII.  

Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình 

bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại 

hội XIII của Đảng. 

Nội dung chính của các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như sau: 

I- BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

KHOÁ XII 

  Báo cáo chính trị có tiêu đề (đồng thời là chủ đề của Báo cáo): “Tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát 

vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp 

với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu 

đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa“. 

1. Về kết quả đạt được 

  Báo cáo chính trị đánh giá: Năm năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã 

đoàn kết, chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, 

khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn; các cân đối lớn của nền 

kinh tế cơ bản được bảo đảm, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; quy mô và tiềm 

lực nền kinh tế tăng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Giáo dục và đào tạo, 

khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Phát triển văn hoá, 

xã hội, con người đạt nhiều kết quả quan trọng. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng, bước đầu đạt được kết quả tích cực. 

Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ 

đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. 

  Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ các hạn chế, 

khuyết điểm: Việc hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh 

tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn chậm, chưa tạo được chuyển biến căn bản về mô 

hình tăng trưởng; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa 

cao. Đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động 



 

| 9 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM 

lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Lĩnh vực văn hoá, xã hội chưa có nhiều 

đột phá, hiệu quả chưa cao. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến 

đổi khí hậu còn bất cập. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số mặt bất cập. Sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có mặt, có nơi chưa được 

phát huy đầy đủ. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt chưa đáp ứng 

tốt yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. Công tác 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số hạn chế. 

2. Về tầm nhìn và định hướng phát triển 

Dự báo tình hình: 

Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức 

đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến 

rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, 

song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước 

lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, 

làm gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh quốc tế. Toàn cầu hoá và hội 

nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang bị thách thức bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng 

giữa các nước lớn và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Luật pháp quốc tế và 

các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn. Kinh tế thế giới lâm 

vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch 

Covid-19. 

  Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh 

mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, 

dân tộc. Những vấn đề toàn cầu, như: Bảo vệ hoà bình, an ninh con người, thiên tai, dịch 

bệnh, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng, ô nhiễm môi trường,… tiếp tục diễn biến phức tạp. 

  Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược 

ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều 

bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức 

tạp, quyết liệt hơn. Hoà bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên 

Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. ASEAN có vai trò 
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quan trọng trong duy trì hoà bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác khu vực nhưng cũng đứng 

trước nhiều khó khăn. 

  Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy 

tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan 

trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn và sẽ phải thực hiện đầy 

đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nền 

kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó 

khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu gây ra. Xu hướng già hoá dân số nhanh; tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá tăng 

mạnh; đặc biệt biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gay gắt, phức tạp… ngày càng tác 

động mạnh đến sự phát triển của đất nước. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn 

tại, có mặt còn gay gắt hơn. 

Quan điểm chỉ đạo: 

Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối 

đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

  Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản 

của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.  

  Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy 

dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn 

hoá, con người Việt Nam. 

  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, 

chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế;  

  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân 

của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng;  

Mục tiêu tổng quát: 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường 

niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát 
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vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi 

mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững 

môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước 

phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Mục tiêu cụ thể: 

Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 

nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu 

nhập trung bình thấp. 

  Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có 

công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. 

  Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 

nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập 

cao. 

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030: 

(1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát 

triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường…, tháo gỡ kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới 

cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. 

(2) Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh.  

(3) Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.  

(4) Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát 

triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.  

(5) Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, 

an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hoá, 

đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh. 
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(6) Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm 

nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền 

vững tài nguyên. 

(7) Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa 

 (8) Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa 

dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ 

vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của 

Việt Nam. 

(9) Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và 

vai trò tự quản của nhân dân. 

(10) Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, 

vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát 

triển của đất nước.  

(11) Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp 

công nhân của Đảng. 

(12) Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn: Quan hệ giữa ổn định, đổi 

mới và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật 

thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất 

và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, 

thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, 

công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo… 

 Báo cáo chính trị cũng đề ra các chủ trương lớn về: (1) Đổi mới mô hình tăng 

trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất 

nước nhanh, bền vững. (2) Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (3) Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. (4) Thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ. (5) Xây dựng và 

phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam. (6) Quản lý phát triển xã hội 

bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. (7) Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, 

tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. (8) Tăng cường 
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quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (9) Triển 

khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập 

quốc tế toàn diện, sâu rộng. (10) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ 

xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. (11) Xây dựng và hoàn thiện nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (12) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, 

vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 

3. Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại 

hội XIII 

Báo cáo chính trị xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm sau: 

(1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới 

phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.  

(2) Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà Vaccine Covid- 19 

cho cộng đồng. 

(3) Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

(4) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá 

trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số. 

(5) Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế. 

(6) Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải 

thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí 

hậu, thiên tai khắc nghiệt. 

Báo cáo chính trị xác định 3 đột phá chiến lược sau: 

(1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

(2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên 

phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên 

cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo 

dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên 

cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

(3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội. 
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II- BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ – XÃ HỘI 10 NĂM 2011 – 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 10 NĂM 2021 – 2030 

1. Kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 

2020 

  Báo cáo đánh giá tổng quát, mặc dù trong quá trình thực hiện Chiến lược, đất 

nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp, nhanh chóng của 

tình hình chính trị, kinh tế thế giới và đại dịch Covid-19, nhưng nhờ sự lãnh đạo của 

Đảng, sự giám sát của Quốc hội và cùng với sự chủ động điều hành của Chính phủ, vào 

cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên 

hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh 

tế được bảo đảm và cải thiện đáng kể. Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao trong bối cảnh 

thế giới, khu vực gặp nhiều khó khăn; chất lượng được nâng lên, năng suất lao động 

được cải thiện rõ nét. Thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 

đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực. 

  Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, 

khó khăn, thách thức của nền kinh tế nước ta. Kết quả phát triển kinh tế – xã hội trên 

nhiều mặt vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thiếu bền vững. Mục tiêu đưa 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt yêu cầu. Tăng 

trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu Chiến lược đề ra, chưa thu hẹp được khoảng cách phát 

triển và bắt kịp các nước trong khu vực. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của 

nền kinh tế chưa cao. Môi trường kinh doanh ở một số lĩnh vực, địa phương còn hạn 

chế, chưa thực sự thông thoáng.  

2. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 

  Chủ đề Chiến lược: 

  Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con 

người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền 

vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến 

năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và 

đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Quan điểm phát triển: 
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(1) Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp 

thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với 

quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế. 

(2) Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu 

quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước. 

 (3) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường 

và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc.  

(4) Xây dựng nền kinh tế tự chủ phải trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động, 

tích cực hội nhập, đa dạng hoá thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. 

 (5) Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

Mục tiêu tổng quát: 

 Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu 

nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế 

phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập 

quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức 

mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an 

toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; không ngừng nâng cao đời 

sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hoà bình, ổn định 

để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn 

đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Các chỉ tiêu chủ yếu: 

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổ ng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 

khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 

7.500 USD/người. Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh 

tế số đạt khoảng 30% GDP. Tỉ lệ đô thị hoá đạt trên 50%. Tổng đầu tư xã hội bình quân 

đạt 33 – 35% GDP; nợ công không quá 60% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng 
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hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt trên 

6,5%/năm. Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 – 1,5%/năm. 

Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7. Tuổi thọ ộng qua 

đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 – 40%. Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong bình 

quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Tỉ lệ lao đ 

tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%. 

Về môi trường: Tỉ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%. Tỉ lệ xử lý và tái sử dụng 

nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 70%. Giảm 9% lượng phát thải khí 

nhà kính. 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường. Tăng diện 

tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 – 5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia. 

Các đột phá chiến lược: 

Báo cáo nêu 3 đột phá chiến lược: 

(1) Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lương thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, trọng tâm là thị trường các 

yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ. 

(2) Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự 

cường và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam.  

(3) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, 

trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông, năng lượng, công nghệ 

thông tin, đô thị lớn, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển mạnh hạ tầng số, 

xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, vùng, địa phương kết nối đồng 

bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. 

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội: 

Báo cáo đã đề ra 10 nhóm giải pháp: 

(1) Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. 

(2) Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt 

phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

(3) Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất 

lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 
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(4) Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; thúc 

đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô. 

(5) Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động 

lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. 

(6) Phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

(7) Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăngcường bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

(8) Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, 

an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

(9) Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế, uy tín của Việt Nam 

trên trường quốc tế. 

(10) Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, 

liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính. 

  Báo cáo nhấn mạnh, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 

2021 – 2030 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các 

ngành từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp uỷ đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ 

đạo quán triệt sâu sắc nội dung Chiến lược trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các 

cấp, các ngành và tăng cường sự lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành 

động trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược. 

III- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 5 NĂM 2016 – 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM 

VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025 

1. Về đánh giá tình hình 

Báo cáo đánh giá: 

Các kết quả nổi bật được Báo cáo nhấn mạnh là: 

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục gia tăng trong giai đoạn 2016 – 2019. Kinh 

tế vĩ mô duy trì ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp 

tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. 
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(2) Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch 

đúng hướng, năng suất lao động được cải thiện rõ nét, thực hiện 3 đột phá chiến lược 

đạt một số kết quả tích cực.  

(3) Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều kết quả 

quan trọng.  

(4) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường 

công tác quản lý tài nguyên và bảo vê ̣môi trường.  

(5) Cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, tập trung cắt giảm, đơn giản 

hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. 

(6) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực.  

(7) Quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.  

(8) Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, đi vào chiều 

sâu, thực chất hơn.  

Bên cạnh các kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém 

và khó khăn, thách thức: Kết quả phát triển kinh tế – xã hội trên nhiều mặt vẫn chưa 

tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thiếu tính bền vững. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn 

mục tiêu kế hoạch đề ra, chưa thu hẹp được khoảng cách và bắt kịp các nước trong khu 

vực. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, chưa thực sự 

dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.  

2. Bối cảnh quốc tế và khu vực trong thời gian tới 

Báo cáo xác định trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, 

phức tạp, khó lường. Hoà bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng 

chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, tài 

nguyên là những thách thức lớn đe doạ sự ổn định và phát triển ở một số khu vực, quốc 

gia. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, đi kèm theo đó là sự điều chỉnh 

chiến lược, chính sách ở nhiều quốc gia, tập hợp lực lượng ngày càng linh hoạt, phức 

tạp. Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động hàng đầu trên 

thế giới. Tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đe doạ nghiêm 

trọng đến hoà bình, ổn định của khu vực và môi trường đầu tư phát triển. 
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Ở trong nước, thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều 

cả về quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tình hình chính trị – xã hội, kinh tế vĩ 

mô ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên; tính tự chủ được 

cải thiện; tích luỹ và nâng cao năng lực quản trị nhà nước, điều hành phát triển kinh tế 

– xã hội; uy tín, vị thế đất nước ngày càng được củng cố trên trường quốc tế. Chất lượng 

tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch sang 

chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế được cải thiện đáng kể… 

Tuy nhiên, trong giai đoạn tới nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách 

thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và khả năng tụt hậu 

xa hơn về kinh tế vẫn là thách thức lớn; độ mở của nền kinh tế lớn làm các tác động tiêu 

cực của kinh tế thế giới đến kinh tế trong nước nhanh và mạnh hơn. Thiên tai, dịch bệnh, 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng nhanh với cường độ mạnh, 

khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài đến 

những năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025… 

Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu không chỉ hoá giải các nguy cơ, thách thức mà còn 

phải tích cực, chủ động trước thời cơ mới khi cấu trúc kinh tế thế giới, quản trị toàn cầu 

được định hình lại, phương thức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đời sống xã hội thay 

đổi sau đại dịch. 

3. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2021 – 2025 

Mục tiêu tổng quát được Báo cáo xác định là: Bảo đảm tăng trưởng kinh tế 

nhanh và bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 

2016 – 2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện 

đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của nền kinh tế; thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-

19, nhanh chóng phục hồi kinh tế. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt 

Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an 

toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh 

phúc của nhân dân. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chú trọng 

bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an 

ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, 

toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất 
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nước. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vi ̣thế, uy tín 

của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Báo cáo đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu: 

  Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 

năm khoảng 6,5 – 7%. GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 – 5.000 USD.  

  Về xã hội: Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ 

mạnh đạt tối thiểu 67 năm.  

  Về môi trường: Tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị 

là 95 – 100% và nông thôn là 93 – 95%. Tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%.  

  Về các cân đối lớn: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ 

mô; thúc đẩy tăng tổng tích luỹ tài sản chiếm khoảng 27 – 28% GDP và duy trì tỉ trọng 

tiêu dùng cuối cùng không thấp hơn 73% GDP.  

4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Báo cáo đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: 

(1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. 

(2) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số. 

(3) Phát triển các vùng và khu kinh tế. 

(4) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. 

(5)Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền 

kinh tế. 

(6) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng 

dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. 

(7) Phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân 

 (8) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

(9) Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

(10) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát 

triển. 



 

| 21 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM 

(11) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo 

vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

(12) Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi 

trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. 

IV- VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI 

HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ 

XII 

1. Về tổng kết công tác xây dựng Đảng 

  Báo cáo đánh giá, nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ, tổ chức đảng 

đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm 

chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đã đạt được kết quả toàn diện. Trong 

đó nổi bật là: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị; đổi mới công tác 

cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, 

kỷ luật đảng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có 

vùng cấm, không có ngoại lệ.  

Tuy nhiên, việc thể chế hoá, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm; 

tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, thiếu kịp thời, 

tính thuyết phục chưa cao. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa 

cao…  

2. Phương hướng của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 

  Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

và đường lối đổi mới của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

  Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, 

tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của 

Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.  
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  Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận 

trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  

  Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

  Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người 

đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.  

  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm 

soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. 

Để thực hiện phương hướng nêu trên, cần thực hiện đồng bộ, có hiệu 

quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: 

(1) Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. 

(2) Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. 

(3) Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. 

(4) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống chính trị. 

(5) Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. 

(6) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người 

đứng đầu. 

(7) Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, 

kỷ luật đảng. 

(8) Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào 

nhân dân để xây dựng Đảng. 

(9) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

(10) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. 

Cùng với việc thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu 

trên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng 

tâm và giải pháp đột phá sau đây: 

Ba nhiệm vụ trọng tâm là: 

(1) Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội 
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bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. 

(2) Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung 

xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

(3) Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất 

lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Ba giải pháp đột phá là: 

(1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 

chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ. 

(2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi 

mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. 

(3) Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; 

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát 

chặt chẽ quyền lực. 

3. Về tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 

Về ưu điểm, Báo cáo nhận định, sau Đại hội XII, Trung ương đã sớm bổ sung, 

sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy 

định, hướng dẫn tương đối đồng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn Đảng. Các cơ 

quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương và địa phương cơ bản đã thực hiện đúng chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

thi hành Điều lệ Đảng.  

Về hạn chế, Báo cáo đánh giá: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Điều lệ Đảng 

của Trung ương và các cấp uỷ, tổ chức đảng có lúc chưa quyết liệt. Việc tổ chức học 

tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng chưa được quan tâm đúng mức.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thống nhất đề nghị Đại hội XIII 

xem xét, quyết định giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII chỉ đạo nghiên cứu, 

tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tại Đại hội 

đã thống nhất quyết định giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện hành như đề nghị của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XII. 
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V- VỀ BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN 

CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII 

  Báo cáo đánh giá, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, 

đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề 

về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị. Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện 

công cuộc đổi mới; thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 

dân làm chủ; đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận 

lợi cho những nhiệm kỳ tiếp theo. 

  Trước những diễn biến mới, phức tạp về tình hình quốc tế, khu vực và Biển 

Đông, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những chủ trương, 

quyết sách lớn thể hiện sự phát triển mới ngày càng toàn diện tư duy lý luận của Đảng 

trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới phù hợp với diễn biến tình hình và yêu cầu, 

nhiệm vụ đặt ra cho đất nước. Thế và lực của đất nước được tăng cường; giữ vững độc 

lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà 

bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hoà bình, 

ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá 

cao, đồng tình ủng hộ. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định 

và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá 

cao. 

  Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, 

không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm 

tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử 

thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. 

  Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, rút 

ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

1. Trong lãnh đạo luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác 

– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ và các 

nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng.  
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2. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tập 

trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cần kiên trì 

thực hiện các mục tiêu lâu dài, nhiệm vụ cơ bản; chú trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ 

mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; không thu hút đầu 

tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế.  

3. Chủ động, sáng tạo trong điều hành, tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ 

giữa các ngành, các cấp trong xử lý các vấn đề quan trọng, các tình huống phức tạp liên 

quan đến chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.  

4. Phát huy dân chủ, thường xuyên nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên. 

5. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.  

VI- VỀ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, 

BAN BÍ THƯ VÀ UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIII 

  1. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Đại hội đã thông 

qua danh sách bầu Uỷ viên Trung ương chính thức gồm 203 đồng chí và biểu quyết bầu 

lấy 180 đồng chí (bằng số lượng Uỷ viên Trung ương chính thức khoá XII). Thông qua 

danh sách bầu Uỷ viên Trung ương dự khuyết 23 đồng chí và biểu quyết bầu lấy 20 đồng 

chí (bằng số lượng Uỷ viên Trung ương dự khuyết khoá XII). Đại hội đã tiến hành bầu 

cử đúng Quy chế, bầu một lần đủ 180 đồng chí Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng và 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

XIII. 

2. Kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của 

Đảng, kết quả: 

Bộ Chính trị khoá XIII có 18 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính 

trị khoá XII tái cử và 10 đồng chí lần đầu tham gia. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tiếp tục 

làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 

Ban Bí thư khoá XIII sẽ có một số đồng chí là Uỷ viên Bộ Chính trị phân công 

tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu. 

3. Kết quả bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 
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Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu 

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú được 

bầu tiếp tục làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.  
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Phần 2 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN INTERNET, 

MẠNG XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA TRÒ CHƠI TRỰC 

TUYẾN CÓ NỘI DUNG BẠO LỰC VÀ KHÔNG LÀNH MẠNH 

 

TS. Nguyễn Nam Hà2 

 
 

1. Cơ sở pháp lý 

1.1. Văn bản qui phạm pháp luật 

- Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2019. 

Luật An ninh mạng 2018 có 7 chương với 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ 

an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; phòng ngừa, 

xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan, góp phần vào việc bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây 

phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân. 

                                                           
2 Trưởng Bộ môn Luật. Khoa Chính trị - Luật 
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- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 

nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

1.2. Văn bản hành chính 

- Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-

BTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động, đoàn viên, hội viên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối 

khi sử dụng internet, mạng xã hội, ban hành theo Quyết định số 599-QĐ/ĐUK ngày 

28/6/2021 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM. 

- Dự thảo Bộ qui tắc ứng xử trên mạng xã hội của HUFI năm 2021, đang được 

tổ chức lấy kiến góp ý của cán bộ, viên chức, người lao động, người học của HUFI (dự 

kiến sẽ ban hành trong năm 2021). 

1.3. Giải thích thuật ngữ pháp lý liên quan 

An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương 

hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm 

phạm an ninh mạng. 

Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 

bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống 

xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã 

hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. 

Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do Chính phủ xác lập, quản lý và 

kiểm soát. 

Tội phạm mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc 

phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự. 

Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc 

phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng 

Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ 

sở dữ liệu, phương tiện điện tử. 
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Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc 

phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố. 

Gián điệp mạng là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường 

lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, 

thu thập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, 

mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, 

phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Nguy cơ đe dọa an ninh mạng là tình trạng không gian mạng xuất hiện dấu hiệu 

đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng xâm phạm 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra trên không gian mạng 

khi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia, gây tổn hại đặc biệt nghiêm 

trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và những hạn chế của mạng xã hội 

2.1. Khái niệm mạng xã hội 

Mạng xã hội (Social network) là một nền tảng trực tuyến, là nơi mà mọi người 

có thể xây dựng các mối quan hệ ảo với những người có chung tính cách, sở thích, nghề 

nghiệp… hoặc với cả những người có mối quan hệ ngoài đời thực. Mạng xã hội hiện 

nay có nhiều dạng thức và tính năng khác nhau, và có thể truy cập dễ dàng từ nhiều 

phương tiện, thiết bị như điện thoại di động, máy tính… 

2.2. Đặc điểm của mạng xã hội 

– Mạng xã hội là ứng dụng trên nền tảng Internet. 

- Để thiết lập, cung cấp dịch vụ mạng xã hội trên nền tảng Internet tại Việt Nam, 

các doanh nghiệp cung cấp phải xin giấy phép thiết lập mạng xã hội trên Internet của 

Bộ thông tin và Truyền thông. 

– Người dùng trên mạng xã hội phải tạo ra hồ sơ cá nhân theo yêu cầu và có tài 

khoản riêng. 

– Mạng xã hội tạo ra các liên kết thông qua các tài khoản ảo do người dùng tạo 

ra. 
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– Nội dung trên mạng xã hội đều do chính người dùng tạo ra, chia sẻ. 

+ Mạng xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển của cộng đồng xã hội trên mạng 

bằng cách kết nối tài khoản của người dùng với tài khoản của các cá nhân, tổ chức khác. 

Đặc điểm cơ bản của mạng xã hội đó chính là có sự tham gia trực tuyến của các 

cá nhân hay các chủ thể khác; mạng xã hội sẽ có các trang web mở, người tham gia tự 

xây dựng nội dung trong đó và các thành viên trong nhóm đó sẽ biết được các thông tin 

mà người dùng viết. 

Hiện nay có rất nhiều các mạng xã hội, một số các loại mạng xã hội tiêu biểu hay 

được sử dụng ở nước ta phải đến ở đây là: Facebook, Zalo, Viber, YouTube, Tiktok,… 

Việc sử dụng mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại rất nhiều bất cập. 

2.3. Vai trò của mạng xã hội  

Góc độ quản lý nhà nước, mạng xã hội là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng 

đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và 

trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn 

đàn, trò chuyện trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh, video và các hình thức dịch vụ 

tương tự khác. 

Góc độ văn hóa - xã hội, mạng xã hội là tập hợp các mối quan hệ giữa các cá 

nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên môi trường Internet. Chính vì thế, mạng xã hội có thể 

coi là một loại hình cộng đồng song mang tính chất ảo, trong đó bao gồm nhiều cộng 

đồng trực tuyến khác nhau nhằm thỏa mãn các nhu cầu về vật chất và tinh thần của con 

người. Một số cộng đồng như Facebook, YouTube, Zalo, Tiktok,… thu hút một số lượng 

lớn người tham gia, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. 

Mạng xã hội góp phần tích cực vào sự phát triển nhận thức, tư duy và kỹ năng 

sống của con người. 

Mạng xã hội đang ngày càng trở thành nơi cung cấp tin tức, kiến thức về tất cả 

các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, người dùng sẽ luôn 

nhận được những thông tin cập nhật kịp thời về lĩnh vực, vấn đề mà mình quan tâm theo 

dõi. Qua đó giúp họ có thể nắm bắt được các xu thế của đời sống phục vụ cho công việc 

và cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội có nhiều trang dạy kỹ năng sống 

như ngoại ngữ, nấu ăn, sửa chữa, giao tiếp, tâm lý, thể thao… giúp người dùng có những 

kỹ năng cơ bản cần thiết trong cuộc sống hiện đại mà không cần đến lớp hay đóng học 

phí. 
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Mạng xã hội góp phần tích cực vào sự phát triển của văn hóa cộng đồng.  

Văn hóa mạng xã hội là một bộ phận của văn hóa cộng đồng và có ảnh hưởng 

ngày càng lớn đến văn hóa xã hội. Nhờ áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mạng xã 

hội cho phép người dùng có thể kết nối, tương tác với bạn bè, gia đình, cộng đồng ngày 

một thuận tiện hơn. Người dùng có thể dễ dàng chia sẽ tình cảm, niềm vui, nổi buồn… 

với cộng đồng. Sự tham gia của cá nhân vào các công việc chung của cộng đồng cũng 

được thúc đẩy. Thực tế từ khi mạng xã hội phát triển, việc “dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra” được thực hiện sinh động hơn. Công tác xã hội như cứu trợ thiên tai, xóa 

đói giảm nghèo… có nhiều khởi sắc. Nội lực của cộng đồng được phát huy hiệu quả hơn 

trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội. Các hình thức kinh doanh online trên mạng 

xã hội của cá nhân và doanh nghiệp ngày càng phát triển, mang tính chuyên nghiệp. 

Mạng xã hội góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh vực văn hóa 

của Việt Nam. 

Các mạng xã hội xuyên quốc gia như Facebook, Youtube… đã tạo ra những cơ 

hội, khả năng tiếp xúc, giao lưu văn hóa, thúc đẩy xích lại gần nhau, hiểu biết lẫn nhau 

giữa dân tộc ta với các dân tộc khác trên thế giới. Thông qua mạng xã hội, thế giới biết 

đến Việt Nam hơn như một dân tộc yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lý, năng động 

với một kho tàng các giá trị văn hóa phong phú, đầy bản sắc. 

2.4. Những mặt hạn chế của mạng xã hội 

Bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội cũng tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, 

ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự, điển 

hình là: 

Mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi 

dụng tiến hành phá hoại tư tưởng. 

Trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động đã lập ra và sử dụng hàng 

ngàn trang mạng xã hội vào các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Chúng tập 

trung xuyên tạc, nói xấu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, nhiều trang mạng xã hội của bọn phản 

động trong và ngoài nước như “Dân làm báo”, “Quan làm báo”… thường xuyên đăng 

tải những bài viết với lời lẽ chống Đảng, chống chế độ một cách điên cuồng, mù quáng. 

Chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lợi dụng 

chiêu bài phản biện xã hội, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ môi trường… 

https://luatduonggia.vn/quy-dinh-ve-kinh-doanh-tren-mang-truc-tuyen/
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để đăng tải những bài viết có thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng, suy diễn xuyên 

tạc, từ đó kết luận các chủ trương, chính sách đó là sai lầm và đòi xóa bỏ. Lợi dụng 

những sơ hở, thiếu sót trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế- xã hội của chính 

quyền các cấp, các vụ phức tạp như Đồng Tâm (Hà Nội), ô nhiễm môi trường biển do 

Formosa gây ra ở các tỉnh miền Trung, việc thảo luận dự luật đơn vị hành chính - kinh 

tế đặc biệt… để kích động dư luận, hình thành tâm lý phản kháng, tư tưởng bất mãn, 

chống đối, tiến tới kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ chế độ. 

Mạng xã hội làm gia tăng nguy cơ lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước. 

Trong số 72 triệu người Việt Nam sử dụng mạng xã hội, có không ít người là cán 

bộ, đảng viên, làm việc trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến bí mật nhà nước. 

Nhiều người có thói quen thích chia sẻ thông tin về cuộc sống, công việc, hoạt động của 

cơ quan, đơn vị lên mạng xã hội hoặc sử dụng mạng xã hội làm công cụ liên lạc, trao 

đổi. Trong khi đó, hiểu biết về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của một số cán bộ, đảng 

viên chưa cao, trách nhiệm ý thức bảo mật chưa tốt, làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật 

nhà nước. Lợi dụng các vụ lộ lọt bí mật nhà nước trên internet, nhiều đối tượng đã đăng 

tải lại các tài liệu mật trên mạng xã hội, tạo diễn đàn xuyên tạc, nói xấu chính quyền. 

Mạng xã hội tác động tiêu cực đối với sự phát triển văn hóa. 

Xã hội phát triển làm gia tăng nguy cơ xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc. Khi 

mạng xã hội phát triển thì dòng chảy của những cuộc bá quyền, xâm lăng văn hóa trở 

nên mạnh mẽ hơn về cường độ, mở rộng về quy mô, tác động đến hầu hết các cá nhân, 

nhất là số người trẻ. Xuất hiện các trào lưu tuyên truyền, cổ vũ lối sống, các giá trị 

phương Tây, như tôn thờ tự do cá nhân, lối sống thực dụng, văn hóa đồi trụy, bạo lực… 

đi ngược lại truyền thống văn hóa dân tộc. Tình trạng nhiễu loạn thông tin, thật giả lẫn 

lộn trên mạng xã hội đang ở mức báo động, ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa tốt đẹp 

của cộng đồng. Hoạt động tung tin đồn, giật gân câu “like” trên mạng xã hội ngày càng 

gia tăng, gây hoang mang trong dư luận. Một số vụ việc trên mạng xã hội (như BOT 

giao thông) thu hút số lượng rất lớn người quan tâm, theo dõi, hình thành tâm lý đám 

đông, áp lực dư luận, có thể tạo ra các giá trị lệch lạc hay khuynh hướng phức tạp trong 

văn hóa ứng xử. 

Mạng xã hội đang trở thành công cụ, môi trường “màu mỡ” để tội phạm mạng 

lợi dụng hoạt động. 
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Với đặc tính ảo, mạng xã hội thường xuyên được các đối tượng phạm tội về hình 

sự, kinh tế, ma túy lợi dụng để hoạt động với các thủ đoạn như tạo tài khoản ảo để kết 

bạn, làm quen sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản; tiến hành đánh cắp mật khẩu, 

chiếm giữ quyền kiểm soát tài khoản trái phép để thu thập các thông tin cá nhân, nhất là 

những thông tin bí mật về tài chính, từ đó tìm cách đánh cắp, trục lợi. Một số đối tượng 

còn sử dụng mạng xã hội làm công cụ liên lạc trong quá trình mua bán, vận chuyển các 

loại hàng cấm, ma túy, vũ khí, vật liệu nổ và các hoạt động phạm tội khác. 

Những năm gần đây, mạng xã hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn 

đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam mạng xã 

hội đã trở thành một thuật ngữ phổ biến với những tính năng đa dạng cho phép người 

dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Không thể 

phủ nhận vai trò tích cực của mạng xã hội, song cũng phải nhận thấy, các thế lực thù 

địch và bọn tội phạm đã và đang biến nó thành công cụ đắc lực cho các hoạt động phá 

hoại tư tưởng, “diễn biến hòa bình” và các hoạt động phạm tội khác. 

3. Sự cần thiết phải bảo vệ ninh mạng và ban hành Luật An ninh mạng 

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành 

một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã 

hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang 

tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, Internet của vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám 

mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh... đã làm không gian mạng thay đổi 

sâu sắc cả về chất và lượng, được dự báo sẽ mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã 

hội loài người nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Nhiều 

quốc gia đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, coi đây là thách 

thức mới, mối đe dọa mới có tầm quan trọng và nguy hiểm cao nên đã cụ thể hóa thành 

các văn bản chính sách, văn bản pháp luật như luật hoặc văn bản dưới luật tại hơn 80 

quốc gia, tổ chức, liên minh quốc tế như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Canada, Hàn 

Quốc, NATO.. nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa 

đến an ninh quốc gia từ không gian mạng; thành lập các lực lượng chuyên trách về an 

ninh mạng, tình báo mạng, chiến tranh mạng, phòng chống khủng bố mạng và tội phạm 

mạng. Chỉ trong vòng 6 năm trở lại đây, đã có 23 quốc gia trên thế giới ban hành trên 

40 văn bản luật về bảo vệ an ninh mạng. 
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Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh 

vực của đời sống đã góp phần to lớn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát 

huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tuy 

nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế về an ninh mạng cần khắc phục như: 

(1) Tiềm lực quốc gia về an ninh mạng của nước ta chưa đủ mạnh, chưa huy 

động, khai thác được sức mạnh tổng hợp để đối phó với các mối đe dọa trên không gian 

mạng. 

(2) Không gian mạng và một số loại hình dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin 

đang bị các thế lực thù địch, phản động sử dụng để thực hiện âm mưu tiến hành “cách 

mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ chính 

trị ở nuớc ta. Tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá 

nhân tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới 

nhiều hậu quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần, thậm chí ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi 

ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

(3) Ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ 

cao, gia tăng về tính chất nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh 

quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Khủng bố mạng nổi lên như một thách thức đe dọa 

nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội trên không gian mạng ngày càng 

gia tăng về số vụ, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến 

tư tưởng, văn hóa, xã hội. 

(4) Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chưa được xác định và bảo 

vệ bằng các biện pháp tương xứng. Do chưa xác định nội hàm sự cố an ninh mạng nên 

khi xảy ra các sự cố nguy hại, ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự 

an toàn xã hội, việc triển khai hoạt động ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả của cơ quan 

chức năng có liên quan rất lúng túng, chưa có quy trình thống nhất, cơ quan có trách 

nhiệm bảo vệ an ninh mạng chưa thể chủ động triển khai các biện pháp, phương án phù 

hợp. 

(5) Tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước qua không gian mạng rất đáng lo ngại, nhiều 

văn bản thuộc bí mật nhà nước bị đăng tải trên không gian mạng. Một trong những 

nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng trên là do nhận thức của các cơ quan, doanh 

nghiệp và cá nhân về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng còn hạn chế, ý thức 
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trách nhiệm của nhiều cán bộ, nhân viên trong bảo mật thông tin trên không gian mạng 

còn chưa cao, chế tài xử phạt chưa đủ răn đe. 

(6) Sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ thông tin có nguồn gốc từ nước ngoài. 

Không gian mạng đang ứng dụng sâu rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tuy 

nhiên, sự phụ thuộc vào trang thiết bị công nghệ thông tin xuất xứ từ nước ngoài là mối 

đe dọa tiềm tàng đối với an ninh mạng nếu xảy ra xung đột. Để tránh bị tin tặc tấn công, 

thu thập thông tin, hoạt động tình báo, một số sản phẩm, dịch vụ mạng cần đáp ứng các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn nhất định, nhất là khi các sản phẩm, dịch vụ này được sử dụng 

trong hệ thống thông tin quan trọng và an ninh quốc gia, địa điểm cơ yếu, bảo mật, chứa 

đựng bí mật nhà nước. 

(7) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng chưa được xây dụng, 

các văn bản hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các 

hành vi sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật. Thực trạng trên đã đặt đất nước ta 

trước những nguy cơ: 

Một là, sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã 

hội, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính 

trị khủng bố. 

Hai là, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thành tựu khoa 

học công nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời 

sống xã hội nhưng cũng được dự báo sẽ gây nên “thảm họa" nếu không được kiểm soát 

chặt chẽ. 

Ba là, các thiết bị kết nối internet ngày càng phổ biến không chỉ mang lại những 

lợi ích to lớn cho cuộc sống con người, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 

- an ninh mà còn có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. 

Bốn là, các cuộc tấn công mạng có chủ đích (Advanced Peristent Threat - APT) 

không chỉ có thế phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà 

còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu 

lớn, dữ liệu nhanh phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội. 

Thực trạng, nguy cơ trên đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải xây dụng và ban hành 

văn bản luật về an ninh mạng để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không 

gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân. 
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3. Phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng 

Đây là vấn đề được rất nhiều người quan tâm đặc biệt là cộng đồng mạng và giới 

trẻ. Điều 1 Luật An ninh mạng 2018 qui định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật: “Luật này 

quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 

không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”. An ninh 

mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Có thể nói, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi sử 

dụng không gian mạng là vấn đề rất quan trọng nhưng chưa đặt ra từ khi mạng Internet 

được sử dụng ở Việt Nam. Vì vậy, trong một thời gian dài, đã có nhiều hoạt động sử 

dụng không gian mạng để kích động, chia rẽ, thậm chí xúc phạm nhân phẩm, xúc phạm 

tôn giáo, dân tộc. Đây là vấn đề rất mới, thể hiện quan điểm của các nhà lập pháp trong 

khía cạnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân gắn liền với an ninh quốc 

gia. 

4. Mục đích của việc ban hành Luật An ninh mạng  

Hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy 

định pháp luật một cách đồng bộ khả thi trong thực tiễn thi hành. Phát huy các nguồn 

lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không 

gian mạng lành mạnh. Triển khai công tác an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc, đẩy 

mạnh công tác giám sát, dự báo, ứng phó và diễn tập ứng phó sự cố an ninh mạng, bảo 

vệ hệ thống thông tin quan trọng về an, ninh quốc gia; đảm bảo hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng, hoàn thiện chính sách nghiên cứu, 

phát triển chiến lược, chia sẻ thông tin về an ninh mạng. Mở rộng hợp tác quốc tế về an 

ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với 

pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà nước ta tham gia ký kết.  

5. Vai trò của Luật An ninh mạng 
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Thứ nhất, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý đối với 

các hành vi vi phạm pháp luật, như: 

- Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm sử dụng không 

gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, 

huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ví dụ như 

thông tin kích động lôi kéo tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, chống người thi 

hành công vu, cản trở hoạt động của cơ quan tô chức, gây mất ổn định về an ninh trật 

tự… 

- Các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; 

- Các hành vì phát tán thông tin gây hại cho tổ chức, cá nhân, gồm: thông tin sai 

sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây 

khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; 

- Các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội như sử dụng không gian mạng để 

hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội 

ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi 

giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. (Những hành vi này đã được quy định rải 

rác, cụ thể trong 29 Điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017). 

- Các hành vi tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng và liên quan như 

sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây 

rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông 

tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử... 

Thứ hai, nhằm bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hệ 

thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định trong luật An ninh mạng 

là hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián 

đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh 

mạng. Với tiêu chí như trên, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được xác 

định trong các lĩnh vực quan trọng đặc biệt đối với quốc gia như quân sự, an ninh, ngoại 

giao, cơ yếu; trong lĩnh vực đặc thù như lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước; 

phục vụ hoạt động của các công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, mục 

tiêu quan trọng về an ninh quốc gia hoặc những hệ thống thông tin quan trọng trong các 
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lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và 

môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí. Chính phủ sẽ quy định cụ thể những hệ 

thống thông tin nào trong các lĩnh vực nêu trên thuộc Danh mục hệ thống'thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia. 

Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

được giao cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, trực tiếp là lực lượng An 

ninh mạng thuộc Bộ Công an, lực lượng Tác chiến Không gian mạng thuộc Bộ Quốc 

phòng Để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, Luật An ninh mạng cũng 

giao Chính phủ quy định cụ thể việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, các bộ, ngành chức năng trong việc 

thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

Thứ ba, nhằm phòng, chống tấn công mạng. Luật An ninh mạng là văn bản Luật 

đầu tiên quy định khái niệm của hoạt động “tấn công mạng”. Theo đó “Tấn công mạng 

là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện từ để 

phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thống, mạng internet, mạng máy tính, 

hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện 

điện từ.” Đồng thời, quy định các nhóm hành vi cụ thể liên quan tới tấn công mạng tại 

Điều 17, 18, 19, 20 và Điều 2l; quy định cụ thể các nhóm giải pháp cụ thế để phòng, 

chống tấn công mạng, quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan chức năng, chủ quản hệ 

thống thông tin. Như vậy: 

- Hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước hoạt động 

tấn công mạng theo quy định của Luật An ninh mạng. 

- Các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được bảo vệ tương xứng 

với tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

- Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước các hành vi 

tấn công mạng. 

- Luật An ninh mạng cũng quy định cụ thể cơ chế phối hợp phòng, chống tấn 

công mạng của các bộ, ngành chức năng, xác định trách nhiệm cụ thể của Bộ Công 

Thương. 

6. Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng 
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Luật An ninh mạng quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối 

với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm 

phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Luật An ninh mạng. Quy định đầy 

đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống 

thông tin này, trong đó nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện 

pháp như thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh và ứng 

phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh 

quốc gia. 

Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật An ninh 

mạng đã dành 01 chương (Chương III) quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu 

tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xửlý hành vi vi phạm pháp 

luật, bao gồm: phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên 

truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, 

phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản 

lý kinh tế; phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công 

tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng; phòng ngừa, xử lý hành vi sử dụng không 

gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện từ để vi phạm pháp luật về an ninh, 

trật tự; phòng, chống tấn công mạng; phòng, chống khủng bố mạng; phòng, chống chiến 

tranh mạng; phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; đấu tranh bảo 

vệ an ninh mạng. Đây là hành lang pháp lý vững chắc để người dân có thể yên tâm buôn 

bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng. 

Chương IV của Luật An ninh mạng tập trung quy định về triển khai hoạt động 

bảo vệ an ninh mạng một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới địa phương, trọng 

tâm là các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, quy định rõ các nội dung triển khai, 

hoạt động kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức 

này. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế cũng là một 

trong những đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Với các quy định chặt chẽ, sự tham gia 

đồng bộ của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân, việc sử dụng thông 

tin để vu khống, làm nhục, xâm phạm danh dư, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ 
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được xử lý nghiêm minh. Các hoạt động nghiên cứu, phát triển an ninh mạng, phát triển 

công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng, nâng cao năng lực 

tự chủ về an ninh mạng và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng được quy định chi 

tiết trong Chương này. 

Hiện nay, dữ liệu của nước ta trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn 

lan với mục đích lợi nhuận mà Nhà nước chưa có đủ hành lang pháp lý để quản lý, thậm 

chí là bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật. Để quản lý chặt chẽ, 

bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu của nước ta trên không gian mạng, Luật An ninh mạng đã 

quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, 

mạng internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt 

động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối 

quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo 

ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ. 

Nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại 

của công tác bảo vệ an ninh mạng. 

Chương V Luật An ninh mạng đã quy định đầy đủ các nội dung bảo đảm triển 

khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng, xác định lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao, chú trọng giáo dục, 

bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về an ninh mạng. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân cũng được quy định rõ trong Luật An ninh mạng, tập trung vào trách nhiệm của 

lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đuợc bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành chức năng, ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm thực hiện đồng bộ các biện pháp được phân công để hướng tới một 

không gian mạng ít nguy cơ, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật trên không 

gian mạng. 

7. Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật An ninh mạng 

Điều 8 Luật An ninh mạng 2018 quy định về các hành vi mà người sử dụng mạng 

xã hội bị cấm thực hiện trên không gian mạng: 

1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử 

để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm: 
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a) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bị cấm theo 

Luật An ninh mạng (quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 16; khoản 1 Điều 17 của 

Luật An ninh mạng); 

b) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp 

cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên 

không gian mạng; 

c) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu 

hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản 

ngân hàng của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh 

toán; 

d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm 

theo quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

e) Hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện 

tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, 

huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. 

4. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các 

hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc 

người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

5. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, 

đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe 

cộng đồng; 

6. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. 

7. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; 

gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng 

trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

9. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi 

cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương 

trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện 
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điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện 

tử của người khác. 

10. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn 

công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 

11. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ 

quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. 

8. Những thông tin bị nghiêm cấm tuyên truyền trên mạng 

Điều 16 Luật An ninh mạng quy định các thông tin bị nghiêm cấm tuyên truyền 

trên mạng như sau: 

Các thông tin tuyên truyền chống phá Nhà nước, kích động gây bạo loạn, gây rối 

trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế gồm: Thông tin 

trên không gian mạng có nội dung tuyên xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 

Thông tin chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa 

các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; Thông tin xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc 

huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. 

Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an 

ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia 

rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; 

Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi 

hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật 

tự. 

Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: Xúc 

phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Thông tin bịa đặt, sai 

sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

bao gồm: Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, 

công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh 

vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy 

động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán. 
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Thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật gây hoang mang trong 

nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động 

của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

 

9. Quy định trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng 

Điều 26 Luật An ninh mạng quy định về bảo đảm an ninh thông tin trên không 

gian mạng. Theo đó, các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên 

trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, 

truyền đưa thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; 

kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; 

xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 

Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, 

mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm 

xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; Bảo mật thông tin, tài khoản 

của người dùng; Cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. 

Chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, các doanh nghiệp phải ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xoá bỏ các thông 

tin có nội dung vi phạm. 

 Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng 

Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải đặt chi nhánh 

hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan 

hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải 

lưu trữ tại Việt Nam. 

10. Quy định về xử lý hành vi vi phạm Luật An ninh mạng 

Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật An ninh mạng thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
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10.1. Xử phạt vi phạm hành chính (qui định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử). 

10.1.1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về an toàn thông 

tin mạng 

10.1.1.1. Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng trái phép thông tin trên mạng 

(Điều 80 Nghị định 15/2020/NĐ-CP) 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối hành vi bẻ khóa, trộm 

cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi 

trường mạng. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để chiếm quyền 

điều khiển thiết bị số hoặc thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số hoặc thay 

đổi tham số cài đặt thiết bị số hoặc thu thập thông tin của người khác; 

b) Xâm nhập, sửa đổi, xóa bỏ nội dung thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên 

môi trường mạng; 

c) Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin; 

d) Ngăn chặn việc truy nhập đến thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi 

trường mạng, trừ trường hợp pháp luật cho phép; 

đ) Làm mất an toàn, bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân khác được trao đổi, 

truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với người 

nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này. 

10.1.1.2. Vi phạm quy định về sử dụng mạng nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 

81 Nghị định 15/2020/NĐ-CP) 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng 

các phương tiện giao tiếp trực tuyến trên mạng Internet, mạng viễn thông nhằm chiếm 

đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân có trị giá dưới 2.000.000 đồng. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 
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a) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài 

sản có trị giá dưới 2.000.000 đồng; 

b) Thiết lập hệ thống, cung cấp dịch vụ chuyển cuộc gọi quốc tế thành cuộc gọi 

trong nước phục vụ cho mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có trị giá dưới 2.000.000 

đồng; 

c) Trộm cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của tổ 

chức, cá nhân để chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản hoặc để thanh toán hàng hóa, dịch vụ 

có trị giá dưới 2.000.000 đồng. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định 

tại các khoản 1 và 2 Điều này. 

10.1.1.3. Vi phạm quy định về quản lý gửi thông tin trên mạng (Điều 82 Nghị 

định 15/2020/NĐ-CP) 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Gửi thông tin mang tính thương mại vào địa chỉ điện tử của người tiếp nhận 

khi chưa được người tiếp nhận đồng ý hoặc khi người tiếp nhận đã từ chối; 

b) Không có phương thức để người tiếp nhận thông tin từ chối việc tiếp nhận 

thông tin. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Giả mạo nguồn gốc gửi thông tin trên mạng; 

b) Không cung cấp điều kiện kỹ thuật và nghiệp vụ cần thiết khi có yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không áp 

dụng biện pháp ngăn chặn hoặc không xử lý khi nhận được thông báo của tổ chức, cá 

nhân về việc gửi thông tin vi phạm quy định của pháp luật. 

10.1.1.4. Vi phạm quy định về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân (Điều 84 

Nghị định 15/2020/NĐ-CP) 
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1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Thu thập thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân 

về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó; 

b) Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chủ thể thông tin cá nhân đã 

yêu cầu ngừng cung cấp. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu thập 

hoặc khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân; 

b) Cung cấp hoặc chia sẻ hoặc phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp cận, 

kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân; 

c) Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của 

người khác. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hủy bỏ thông tin cá nhân do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b 

khoản 1, các điểm b và c khoản 2 Điều này. 

10.1.1.5. Vi phạm quy định về cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân 

(Điều 85 Nghị định 15/2020/NĐ-CP) 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thông 

báo cho chủ thể thông tin cá nhân sau khi hủy bỏ thông tin cá nhân đã lưu trữ hoặc chưa 

thực hiện được biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân do yếu tố kỹ thuật. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Không cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân đã lưu trữ theo yêu cầu của 

chủ thể thông tin cá nhân hoặc không cung cấp cho chủ thể thông tin cá nhân quyền tiếp 

cận để tự cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của họ; 

b) Không hủy bỏ thông tin cá nhân đã được lưu trữ khi đã hoàn thành mục đích 

sử dụng hoặc hết thời hạn lưu trữ. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không áp 

dụng biện pháp quản lý hoặc biện pháp kỹ thuật theo quy định để bảo vệ thông tin cá 

nhân. 
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10.1.1.6. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng 

(Điều 86 Nghị định 15/2020/NĐ-CP) 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuân thủ 

không đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không tuân 

thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không áp 

dụng ngay biện pháp khắc phục, ngăn chặn khi có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thông 

tin mạng. 

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không áp 

dụng ngay biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong khi xảy ra sự cố an toàn thông tin 

mạng. 

10.1.2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về chống thư rác, 

tin nhắn rác và cung cấp dịch vụ nội dung 

10.1.2.1. Vi phạm qui định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông 

tin về sản phẩm, dịch vụ (Điều 94 Nghị định 15/2020/NĐ-CP) 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp số 

điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm 

quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, bờ tường, cây xanh, nơi công 

cộng. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi: 

a) Gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận nhưng chưa 

được sự đồng ý của người nhận; 

b) Gắn nhãn thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo không đúng hoặc không 

đầy đủ theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Không gắn nhãn thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo theo quy định; 

b) Không lưu lại thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và 

thông tin xác nhận yêu cầu từ chối thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo; 
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c) Gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, tin nhắn qua mạng Internet khi 

chưa được cấp mã số quản lý hoặc có mã số quản lý không đúng mã số quản lý được Bộ 

Thông tin và Truyền thông cấp. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Không cung cấp miễn phí cho người sử dụng cơ chế tiếp nhận và xử lý các 

thông báo về thư rác; 

b) Không có biện pháp để tránh mất mát và ngăn chặn sai thư điện tử của người 

sử dụng dịch vụ; 

c) Không phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước và quốc tế, 

nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn trong và ngoài nước để hạn chế, ngăn chặn thư rác; 

d) Không gửi ngay hoặc gửi thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu từ chối thư 

điện tử, tin nhắn không bảo đảm các yêu cầu theo quy định; 

đ) Không có biện pháp giới hạn số lượng, tốc độ và tần suất nhắn tin; 

e) Không giới hạn tần suất nhắn tin từ mỗi nguồn gửi hoặc không ngăn chặn các 

tin nhắn có nguy cơ gây mất an toàn, an ninh thông tin theo quy định; 

g) Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nhưng không gửi bản sao 

nội dung tới hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

h) Che giấu tên, địa chỉ điện tử của mình khi gửi thư điện tử, tin nhắn; 

i) Không chấm dứt việc gửi đến người nhận thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn 

quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận; 

k) Không phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng 

viễn thông di động trong và ngoài nước ngăn chặn tin nhắn rác; 

l) Không thực hiện biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

m) Không ngăn chặn tin nhắn rác giả mạo nguồn gửi trước khi gửi tới người sử 

dụng dịch vụ; 

n) Không ngừng cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn khi khách hàng yêu cầu; 

o) Thực hiện không đầy đủ các yêu cầu điều phối, ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Không tuân thủ các yêu cầu điều phối, ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác; 
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b) Không thực hiện yêu cầu xử lý các thông báo, phản ánh tin nhắn rác của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

c) Không thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế thư điện tử rác theo yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Không cung cấp thông tin và ngăn chặn các nguồn phát tán thư điện tử rác 

hoặc phần mềm độc hại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

đ) Không thực hiện các biện pháp đánh giá tình trạng tin nhắn rác trên mạng viễn 

thông di động của nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Không có đầy đủ các hình thức từ chối nhận thư điện tử quảng cáo hoặc từ 

chối nhận tin nhắn quảng cáo; 

b) Gửi hoặc phát tán thư điện tử rác, tin nhắn rác, phần mềm độc hại; 

c) Tạo hàng loạt cuộc gọi nhỡ nhằm dụ dỗ người sử dụng gọi điện thoại, nhắn tin 

đến các số cung cấp dịch vụ nội dung để trục lợi hoặc để cung cấp thông tin, quảng cáo; 

d) Khai thác, sử dụng các số dịch vụ, số thuê bao viễn thông không đúng mục 

đích; 

đ) Số dịch vụ gọi tự do, số dịch vụ gọi giá cao được mở chiều gọi đi hoặc để gửi 

tin nhắn hoặc nhận tin nhắn. 

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo 

bằng thư điện tử hoặc quảng cáo bằng tin nhắn hoặc cung cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng 

Internet nhưng không có hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ chối của người nhận. 

8. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không 

ngăn chặn, thu hồi số thuê bao được dùng để phát tán tin nhắn rác. 

9. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi 

vi phạm quy định tại các điểm c, d, e và h khoản 4, các khoản 6 và 7 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng mã số quản lý, tên định danh từ 01 tháng đến 03 tháng 

đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và b khoản 3, các điểm d, g, h, i và o 

khoản 4, các điểm a và b khoản 6 Điều này. 

10. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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a) Buộc hoàn trả hoặc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành 

vi vi phạm quy định tại các điểm d và đ khoản 6 Điều này; 

b) Buộc thu hồi đầu số, kho số viễn thông do thực hiện hành vi vi phạm tại điểm 

h khoản 4, các điểm b và c khoản 5 và khoản 6 Điều này. 

10.1.2.2. Vi phạm qui định về cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn quảng 

cáo, dịch vụ nội dung qua tin nhắn (Điều 95 Nghị định 15/2020/NĐ-CP) 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Không có trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” 

khi cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử quảng cáo hoặc dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet 

hoặc dịch vụ nội dung qua tin nhắn; 

b) Cung cấp không đầy đủ hoặc không rõ ràng thông tin về các dịch vụ trên trang 

thông tin điện tử trước khi cung cấp dịch vụ gồm có: tên dịch vụ, mã lệnh tương ứng, 

mô tả dịch vụ, cách thức sử dụng, giá cước dịch vụ tương ứng, hướng dẫn hủy dịch vụ, 

số điện thoại hỗ trợ khách hàng, cam kết đồng ý sử dụng dịch vụ. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau: 

a) Cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử hoặc dịch vụ quảng cáo bằng tin 

nhắn hoặc dịch vụ nội dung qua tin nhắn hoặc dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet khi 

chưa được cấp mã số quản lý; 

b) Khi quảng cáo, cung cấp thông tin về dịch vụ nội dung qua tin nhắn, nhắn tin 

trúng thưởng, chương trình bình chọn, quyên góp, ủng hộ qua tin nhắn trên báo in, báo 

hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, Internet, tin nhắn, thư điện tử, nhưng không 

cung cấp thông tin về giá, giá cước và loại thiết bị phù hợp để sử dụng bằng tiếng Việt 

Nam một cách dễ đọc; hoặc giá cước hiển thị không cùng kiểu với mã lệnh, không ngay 

sát mã lệnh hoặc có kích thước nhỏ hơn 2/3 kích thước của mã lệnh; 

c) Không cung cấp thông tin về giá cước trước khi tính cước khi người sử dụng 

gọi điện tới tổng đài dịch vụ gọi giá cao, dịch vụ giải đáp thông tin; 

d) Không hướng dẫn thuê bao gửi thông báo tin nhắn rác và phản hồi các thông 

báo về tin nhắn rác tiếp nhận được; 

đ) Lưu trữ dữ liệu cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn không đầy đủ theo quy 

định. 
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3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi: 

a) Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ bằng thư điện tử mà máy chủ gửi thư 

điện tử không đặt tại Việt Nam; 

b) Cung cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet có máy chủ dịch vụ gửi tin nhắn 

không đặt tại Việt Nam; 

c) Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ bằng tin nhắn không sử dụng số gửi 

tin nhắn được cấp theo quy định; 

d) Cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, quảng cáo bằng tin nhắn không 

có hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ chối nhận thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng 

cáo; 

đ) Không cung cấp miễn phí chức năng tiếp nhận thông báo về tin nhắn rác hoặc 

thư điện tử rác từ người sử dụng; 

e) Không triển khai hệ thống ngăn chặn tin nhắn rác có khả năng ngăn chặn tin 

nhắn rác theo nguồn gửi hoặc từ khóa trong nội dung tin nhắn gửi; 

g) Không cung cấp dịch vụ gửi nhận tin nhắn, dịch vụ gửi nhận tin nhắn sử dụng 

tên định danh cho các nhà cung cấp dịch vụ đã được cấp mã số quản lý; 

h) Không cho phép doanh nghiệp đã được cấp mã số quản lý kết nối kỹ thuật với 

hệ thống của mình, để cung cấp dịch vụ; 

i) Không lưu trữ dữ liệu cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn đầy đủ theo quy 

định; 

k) Không cung cấp thông tin về giá cước khi người sử dụng gọi điện tới tổng đài 

dịch vụ gọi giá cao, dịch vụ giải đáp thông tin. 

4. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với hành vi thu cước 

dịch vụ đối với các tin nhắn lỗi hoặc tin nhắn không được cung cấp dịch vụ hoặc tin 

nhắn đã được cung cấp dịch vụ nhưng có nội dung khác với mã lệnh mà doanh nghiệp 

công bố hoặc tin nhắn do người dùng bị lừa đảo. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi 

vi phạm quy định tại điểm h khoản 3, khoản 4 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng mã số quản lý từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi 

vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm đ khoản 2, các khoản 3 và 4 Điều này. 
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6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc hoàn trả hoặc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành 

vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2, điểm k khoản 3 và khoản 4 Điều này; 

b) Buộc thu hồi mã số quản lý, tên định danh do thực hiện hành vi vi phạm quy 

định tại các điểm a khoản 1, điểm đ khoản 2, các điểm a, b, c và d khoản 3 và khoản 4 

Điều này. 

10.1.2.3. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội  

(Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP) 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng 

mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: 

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, 

xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; 

b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, 

không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh 

dị, rùng rợn; 

d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích 

động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; 

đ) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm 

mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu 

hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; 

e) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; 

g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể 

hiện không đúng chủ quyền quốc gia; 

h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông 

tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp 

luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này. 
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10.1.2.3. Vi phạm quy định về người chơi (Điều 106 Nghị định 15/2020/NĐ-

CP) 

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi chơi 

các trò chơi điện tử G1. 

2. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không chấp 

hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau: 

a) Lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật 

tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia; 

b) Mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng. 

10.2. Truy cứu trách nhiệm hình sự (Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 

2017 qui định về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông) 

10.2.1. Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần 

mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật (truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 

người từ đủ 16 tuổi) (Điều 285 Bộ luật hình sự 2015) 

1. Người nào sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần 

mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để sử 

dụng vào mục đích trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

10.2.2. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy 

tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 

người từ đủ 14 tuổi) (Điều 286 Bộ luật hình sự 2015) 

1. Người nào cố ý phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền 

từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

c) Làm lây nhiễm từ 50 phương tiện điện tử đến dưới 200 phương tiện điện tử 

hoặc hệ thống thông tin có từ 50 người sử dụng đến dưới 200 người sử dụng; 

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

d) Làm lây nhiễm từ 200 phương tiện điện tử đến dưới 500 phương tiện điện tử 

hoặc hệ thống thông tin có từ 200 người sử dụng đến dưới 500 người sử dụng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ 

quốc phòng, an ninh; 

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới 

điện quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển 

giao thông; 

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 
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d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên; 

đ) Làm lây nhiễm 500 phương tiện điện tử trở lên hoặc hệ thống thông tin có từ 

500 người sử dụng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

10.2.3. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử (truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi) 

(Điều 287 Bộ luật hình sự 2015) 

1. Người nào tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu điện tử hoặc 

ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử hoặc có hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy 

tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu 

không thuộc trường hợp quy định tại Điều 286 và Điều 289 của Bộ luật này, thì bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử từ 30 phút đến dưới 24 giờ hoặc từ 03 lần đến dưới 10 lần 

trong thời gian 24 giờ; 

d) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ 24 giờ đến dưới 72 giờ; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 
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e) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử từ 24 giờ đến dưới 168 giờ hoặc từ 10 lần đến dưới 50 lần 

trong thời gian 24 giờ; 

g) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ 72 giờ đến dưới 168 giờ. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ 

quốc phòng, an ninh; 

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới 

điện quốc gia; hệ thống thông tin tài chính295, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển 

giao thông; 

c) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 1.500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử 168 giờ trở lên hoặc 50 lần trở lên trong thời gian 24 giờ, 

e) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức 168 giờ trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

10.2.4. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn 

thông (truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 16 tuổi) (Điều 288 Bộ luật 

hình sự 2015) 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 

50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của Cơ quan, tổ chức, 

cá nhân, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định 

của pháp luật, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 117, 155, 

156 và 326 của Bộ luật này; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2017-Bo-luat-Hinh-su-363655.aspx#_ftn295


 

| 57 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM 

b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin 

riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà 

không được phép của chủ sở hữu thông tin đó; 

c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông; 

c) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại 

của Việt Nam; 

g) Dẫn đến biểu tình. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm. 

10.2.5. Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc 

phương tiện điện tử của người khác (truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người từ 

đủ 14 tuổi) (Điều 289 Bộ luật hình sự 2015) 

1. Người nào cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền 

quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy 

tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển; 

can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, 

làm giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng 

đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 
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đ) Đối với trạm trung chuyển internet quốc gia, hệ thống cơ Sở dữ liệu tên miền 

và hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

12 năm: 

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ 

quốc phòng, an ninh; 

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới 

điện quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển 

giao thông; 

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

10.2.6. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực 

hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 14 

tuổi) (Điều 290 Bộ luật hình sự 2015) 

1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử 

thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; 

b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt 

tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; 

c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm 

đoạt tài sản; 

d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy 

động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt 

tài sản; 
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đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài 

sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ; 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

10.2.7. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông 

tin về tài khoản ngân hàng (truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 16 tuổi) 

(Điều 291 Bộ luật hình sự 2015) 

1. Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông 

tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài 

khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt 

tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài 

khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản; 

b) Có tổ chức; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài 

khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

10.2.8. Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp 

cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh (truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với người từ đủ 16 tuổi) (Điều 293 Bộ luật hình sự 2015) 

1. Người nào sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp 

cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh vào mục đích khác gây 

thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn 

vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

10.2.9. Tội cố ý gây nhiễu có hại (truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người 

từ đủ 16 tuổi) (Điều 294 Bộ luật hình sự 2015) 
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1. Người nào cố ý gây nhiễu có hại, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống 

thông tin vô tuyến điện gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng 

hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

11. Những hành vi vi phạm Luật An ninh mạng thường gặp trong thực tiễn 

(1) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống 

người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an 

ninh, trật tự; 

(2) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; 

(3) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây 

thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; 

(4) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, 

công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; 

(5) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại 

điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng 

khoán; 

(6) Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang 

mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho 

hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; 

(7) Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, 

bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư 

gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân; 
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(8) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công 

tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định 

của pháp luật; 

(9) Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại; 

(10) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bị cấm theo 

quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 

của Luật An ninh mạng; 

(11) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp 

cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên 

không gian mạng; 

(12) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm 

theo quy định của pháp luật; 

(13) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

(14) Phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng Internet, 

mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, 

phương tiện điện tử. 

12. Kết luận  

Là sinh viên của HUFI, chúng ta phải tích cực tìm hiểu kiến thức pháp luật về an 

toàn thông tin, an ninh mạng, các qui tắc ứng xử đúng đắn trên mạng xã hội. Chỉ sử 

dụng mạng xã hội cho mục đích học tập, nghiên cứu khoa học sinh viên, kết nối trao đổi 

thông tin với thầy cô, gia đình, người thân và bạn bè. Tỉnh táo nhận diện mục tiêu của 

các nhóm chat trên mạng xã hội, tránh bị rủ rê, lôi kéo vào các nhóm chat sử dụng mạng 

xã hội vào các mục đích tiêu cực, trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật. Tự đề ra cho 

bản thân các nguyên tắc sử dụng mạng xã hội, nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế 

tối đa mặt tiêu cực của mạng xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội. 

- Hết - 


